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            BỘ XÂY DỰNG                                                ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM 
TRƯỜNG ĐHXD MIỀN TÂY                        ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN ĐẠI HỌC 

                                                                  Môn: SỨC BỀN VẬT LIỆU 1 
 ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHÍNH THỨC                         (Đáp án - thang điểm gồm 4/4 trang) 
 

Câu Phần Nội dung Điểm 

1 

a 

- Xác định phương và giả thiết chiều: 
 

GFE

B

2

1

aa

a
a

aaa

q
A C D

M=2qa²

  

0,5 

 * Xác định nội lực thanh 1,2. 
- Xét cân bằng phần EG: 
 )(0102

20.2.2.0 11 KéokNqaNaaqaNM G   
0,75 

- Xét cân bằng phần AD:   
      02..0 21  aNaNMM A  

)(0152
10.210

2
.12 KéokNa

MaNN   
0,75 

b 

* Tính chuyển vị đứng tại F: 
 )(064,01..10.2

4.10.10
.

.
24

2

1
11

1 cmAE
lNl    

)(037,06,1..10.2
4.10.15

.
.

24
2

2
22

2 cmAE
lNl    

* Sơ đồ chuyển vị:  

 
0,25 

 
0,25 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Trang 2/4 

GFE

B D

2

1
A

C
B1 B  l2C1

E1

 l1 E
 B

F1

 F

M=2qa²

q

E'

D1

aaaa  

 
 
 
 
 
 

0,75 

- Xét tam giác ACC1 ta có: 
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Tổng điểm câu 1 4,0 đ 
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* Xác định phản lực liên kết: 
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- Trình bày phương pháp vẽ 0,50 
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- Xác định đặc trưng hình học: 
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* Thiết kế t để dầm đảm bảo điều kiện bền ứng suất pháp lớn nhất. 
      - Xét mặt cắt nguy hiểm nhất có 
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   Từ (1) và (2), ta có: 40t3 ≥ 281,25  t  ≥ 1,92 cm 
   * Vậy: Chọn t = 2 cm  0,25 
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   * Kiểm tra t = 2 cm theo điều kiện bền suất tiếp lớn nhất 
 - Xét mặt cắt bên trái B có ( )kNqaQy 302max ==  

       - Xét điểm I thuộc trục trung hoà có c
Ib  = 2t = 2.2 = 4 (cm) 
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    * Vậy: Chọn t = 2 cm dầm thoả điều kiện bền ứng suất tiếp lớn nhất. 
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Tổng điểm câu 2 6,0 đ  
 
 

 


